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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý cơ quan và quý độc giả,

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ

và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp

thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, Ban

Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản trân trọng gửi tới Quý cơ quan, độc giả 02 bản tin

được phát hành hàng tháng: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin

Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, quý độc giả để

các Bản tin được hoàn thiện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác chỉ đạo điều hành của Bộ,

các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ý kiến đóng góp xin gửi về:

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước:

Phòng Thị trường trong nước - Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Địa chỉ: số

10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; Email: thuongmai.cb@mard.gov.vn

thuongmai.cb@gmail.com. Điện thoại: 024-37711120/024-37711210).

* Cơ quan đầu mối xây dựng Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất

khẩu: Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến

lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (Địa chỉ: số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn)

Trân trọng!

BAN CHỈ

THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
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SẢN XUẤT LÚA, TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2023

Gieo

cấy

Thu

hoạch
7,06

triệu ha

6,31
triệu ha

39,1
triệu tấn

Sản

lượng

THỦY SẢN, 10 THÁNG NĂM 2023

Khai

thác

Nuôi

trồng
3.308,3

nghìn tấn

4.336,9
nghìn tấn

1.409,6
nghìn tấn

227,9
nghìn tấn

685,3
nghìn tấn

Cá tra Tôm sú Tôm thẻ

CHĂN NUÔI, THỜI ĐIỂM CUỐI THÁNG 10/2023

TRÂU

- 1%

BÒ

+ 0,7%

LỢN

+ 4,2%

GIA CẦM

+ 3,5%

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY LÂU NĂM CHỦ YẾU, THÁNG 10/2023

571,9 nghìn tấn

Tiêu

88,3 nghìn tấn

Chè

85,4 nghìn tấn 88,3 nghìn tấn

Bưởi Cam

47,3 nghìn tấn

Xoài



SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
CÁC MẶT HÀNG CHÍNH

LÚA GẠO

- 0,3%7,06
triệu ha

Gieo cấy DT thu hoạch

6,31
triệu ha

- 1% + 0,8% 39,1
triệu tấn

Sản lượng

Diện tích, sản lượng lúa tính đến tháng 10 năm 2023

2.953

1.913

1.503

693

98,7
99,9 98,4

106,9

0

20

40

60

80

100

120

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Vụ Đông 
Xuân

Vụ Hè Thu Vụ Mùa Vụ Thu Đông

%1000 ha

Diện tích lúa cả nước phân theo vụ
tính đến tháng 10 năm 2023

So sánh 10T 2023/2022

Vụ Đông Xuân
20.208

(46,55%)

Vụ Hè Thu
11.103

(25,58%)

Vụ Thu 
Đông
3.713

(8,55%)

Vụ Mùa
8.386

(19,32%)

Dự kiến sản lượng lúa và cơ cấu sản lượng
lúa cả nước phân theo vụ năm 2023

ĐVT: 1000 ha

43,41
triệu tấn
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LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Lịch thời vụ thu hoạch lúa Mùa phân theo vùng

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

ĐB sông Hồng

Trung du MNPB

Bắc Trung Bộ

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông NB

ĐBSCL

Tháng

Tình hình gieo trồng lúa Mùa phân theo vùng tính đến tháng 10 năm 2023

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Sản lượng ước trên diện tích thu hoạch

Sản lượng ước trên diện tích thu hoạch

đạt trên 4.919 nghìn tấn, tăng 4,1% so với

cùng kỳ năm 2022.

Diện tích gieo trồng lúa Mùa ước đạt 1.503

nghìn ha, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm

2022.

Diện tích thu hoạch ước đạt 896 nghìn ha,

tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022.

1,5
triệu ha

- 1,6%

0,9
triệu ha

+ 3,2%

4,92
triệu tấn

+ 4,1%
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406,3
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2023 So sánh 10T 2023/2022
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LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Lịch thời vụ thu hoạch lúa Thu Đông tại Đồng bằng Sông Cửu Long

0,69
triệu ha

+ 6,9%

Diện tích gieo trồng lúa Thu Đông ước

đạt 692,9 nghìn ha, tăng 6,9% so với

cùng kỳ năm 2022.

0,27
triệu ha

- 13,2%

Diện tích thu hoạch lúa Thu Đông ước

đạt 272,3 nghìn ha, giảm 13,2% so với

cùng kỳ năm 2022.

1,55
triệu tấn

- 12%

Sản lượng ước trên diện tích thu hoạch

đạt trên 1,550,8 nghìn tấn, giảm 12% so

với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 6 Tháng 9

Thời gian gieo trồng

Tháng 9 Tháng 12

Thời gian thu hoạch

Tình hình gieo trồng lúa Thu Đông phân theo vùng tính đến tháng 10 năm 2023

Diện tích gieo trồng

Diện tích thu hoạch

Sản lượng ước trên diện tích thu hoạch
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Trong tháng 10, giá lúa tiếp tục xu thế tăng tại các địa phương vùng ĐBSCL. Thị trường lúa Thu Đông giao dịch sôi

động, nhu cầu mua vào nhiều. Cụ thể, lúa IR50404 tăng mạnh 1.000 đồng/kg, từ 7.600 đồng/kg lên 8.600 đồng/kg;

lúa OM 5451 cũng tăng 1.000 đồng/kg lên 8.600 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 tăng 350 đồng/kg lên 8.100

đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 200 đồng/kg lên 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 tăng 200 đồng/kg lên 8.300 đồng/kg.

Giá gạo tăng so với tháng 9/2023. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR50404 hiện được thu mua ở mức 12.900 – 13.000

đồng/kg, tăng 1.350 đồng/kg; gạo thành phẩm ở mức 15.100 – 15.200 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg.

LÚA  GẠOSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Nhu cầu tiêu thụ gạo trong nước năm 2023

Tiêu thụ của dân Phục vụ chế biến Phục vụ chăn nuôi Làm giống



CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TRÂU

BÒ

LỢN

GIA CẦM

- 1%

+ 0,7%

+ 3,4%

+ 2,9%
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Dự kiến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2023

Thịt các loại Trứng gia cầm

121
(1,7%)

475
(6,8%)

4.387
(62,9%)

1.988
(28,5%)

Thịt trâu
126 (1,7%)

Thịt bò
493 (6,8%)

Thịt lợn
4.568 (62,9%)

Thịt gia cầm
2.080 (28,6%)

Dự kiến sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm
12 tháng năm 2023

Đơn vị: 1000 tấn
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Năm 2023
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Sản lượng thịt gia súc, gia cầm 9 tháng năm 2023

2023 So sánh 9T 2023/2022

Đàn trâu vẫn tiếp tục xu hướng giảm

ở nhiều tỉnh. Tổng số trâu của cả

nước ước tính đến thời điểm cuối

tháng 10 giảm 1,0%, so với cùng thời

điểm năm 2022.

Đàn bò trong tháng không có biến

động lớn. Tổng số bò của cả nước

ước tính đến thời điểm cuối tháng 10

tăng 0,7% so với cùng thời điểm năm

2022.

Chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực mặc

dù gặp khó khăn do giá lợn hơi thấp, chi

phí phòng dịch tăng cao, giá thức ăn

chăn nuôi giảm chưa đáng kể. Tổng số

lợn của cả nước ước tính đến thời điểm

cuối tháng 10 tăng 3,4% so với cùng

thời điểm năm 2022.

Chăn nuôi gia cầm vẫn giữ ở mức ổn

định, công tác tiêm phòng được quan

tâm nên không xảy ra dịch bệnh trên

diện rộng. Tổng số gia cầm của cả nước

ước tính đến thời điểm cuối tháng 10

tăng 2,9% so với cùng thời điểm năm

2022..



CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

THỊT LỢN

Tháng 10/2023, giá lợn hơi trên cả nước

giá lợn hơi trên cả nước biến động giảm

do sức mua trên thị trường vẫn chưa có

dấu hiệu hồi phục. Cụ thể, giá lợn hơi tại

khu vực miền Bắc giảm 3.000 đồng/kg so

với tháng 9/2023, dao động trong khoảng

51.000 - 53.000 đồng/kg. Giá lợn hơi

miền Trung, Tây Nguyên giảm 4.000

đồng/kg, dao động trong khoảng 50.000 -

52.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Nam

giảm 2.000 đồng/kg, dao động trong

khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

THỊT BÒ

Giá bò hơi tại tỉnh Đồng Nai trong tháng

10/2023 tăng 3.000 đồng/kg lên mức

79.000 đồng/kg. Giá bò hơi Vĩnh Long

giữ mức 86.000 đồng/kg.
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Giá thu mua lợn hơi tại một số tỉnh
tháng 10/2023

Hưng Yên Đắc Lắc An Giang Đồng Nai
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Giá thu mua bò hơi tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 10/2023

Đồng Nai Vĩnh Long



THỊT GÀ

Giá thu mua gà tại trại hầu hết giảm tại

các vùng miền trong tháng 10/2023. Giá

gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc giữ

mức 62.000 đồng/kg. Giá gà thịt lông màu

ngắn ngày miền Trung tăng 5.000

đồng/kg lên mức 60.000 đồng/kg Giá gà

thịt lông màu ngắn ngày miền Nam giảm

4.000 đồng/kg xuống mức 41.000 -42.000

đồng/kg. Giá gà công nghiệp miền Nam

và miền Trung giảm 4.000 đồng/kg xuống

mức 25.000 đồng/kg. Giá gà công nghiệp

miền Bắc giảm 9.000 đồng/kg xuống mức

29.000 đồng/kg.

TRỨNG

Tháng 10/2023, giá trứng gà miền Bắc

giảm 300 đồng/quả xuống mức 1.900 –

2.100 đồng/quả. Giá trứng gà miền Trung

tăng 100 đồng/quả, hiện ở mức 2.300 –

2.600 đồng/quả. Giá trứng gà miền Đông

Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ giảm 100

đồng/quả xuống mức 2.000 – 2.100

đồng/quả.

CHĂN  NUÔISẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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Giá thu mua gà tại Đồng Nai và Vĩnh Long 
tháng 10/2023

Gà công nghiệp Đồng Nai
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Giá thu mua trứng gà tại Hưng Yên và Đồng Nai
tháng 10/2023

Hưng Yên Đồng Nai



KT biển
3.659,0 (39%)

KT nội địa
202,0 (2%)

Cá tra
1.748,7 (19%)

Cá nuôi khác
1.946,4 (21%)

Tôm nước lợ
1.068,0 (12%)

Tôm nuôi khác
57,7(1%)

Thủy sản NT khác
573,5(6%)

Dự kiến sản lượng thủy sản
12 tháng năm 2023

KT cá biển
2.470 (32%)

KT tôm biển
112 (2%)

KT thủy sản biển khác
559 (7%)

KT nội địa
167 (2%)Tôm nước lợ

913 (12%)

Tôm nuôi khác
60 (1%)

Cá tra
1.410 (19%)

Cá nuôi khác
1.466 (19%)

Thủy sản NT khác
489 (6%)

Cơ cấu sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2023

Tổng sản lượng: 
7.645 nghìn tấn + 2,2%

Khai thác:
3.308 nghìn tấn + 0,4%

Nuôi trồng:
4.337 nghìn tấn + 3,7%

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Đơn vị: 1.000 tấn
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Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng 10 nhìn chung vẫn chậm, giá trong khoảng 27.000-27.500 đồng/kg cho

kích cỡ 800g-1kg. Các công ty và đơn vị gia công duy trì công suất ổn định từ nguồn cá nhà.

Giá cá tra giống mẫu 30 con/kg tiếp tục hạ khoảng 2.000 đồng/kg so với tháng 9/2023 xuống quanh mức 27.000-28.000

đồng/kg do thời tiết mưa, dịch bệnh tăng làm giảm nhu cầu của cả công ty và hộ nuôi tư nhân.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá tra

1.409,6 nghìn tấn + 2,4%Sản lượng
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Giá thu mua cá tra nguyên liệu tại một số tỉnh ĐBSCL 
tháng 9 - 10/2023
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Tại Khánh Hòa, giá cá ngừ đại dương loại ≥ 30kg/con trung bình ở mức 113.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với tháng 9.

Trong khi đó, tại Phú Yên, giá cá cùng cỡ giữ vững ở mức 100.000 đ/kg. Thị trường xuất khẩu cá ngừ vẫn chưa có nhiều tín

hiệu tích cực, giá cá ngừ nguyên liệu trên thế giới giảm do sản lượng đánh bắt cá ở Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương

cải thiện nhưng không đủ để kích thích doanh số bán hàng thành phẩm tăng vọt, điều này khiến xuất khẩu cá ngừ của Việt

Nam trong quý cuối năm nhiều khả năng sẽ không khả quan.

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cá ngừ đại dương

16,9 nghìn tấn + 4,5%Sản lượng
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Sản lượng cá ngừ đại dương 10 tháng năm 2023

2023 So sánh 10T 2023/2022
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Giá thu mua cá ngừ nguyên liệu tại một số tỉnh 
tháng 9-10/2023

Phú Yên Khánh Hòa



Tôm sú

227,9 nghìn tấn + 1,3%Sản lượng

Tôm thẻ

685,3 nghìn tấn +6,2%Sản lượng

THỦY  SẢNSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá tôm nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL nửa đầu tháng 10 có xu hướng giảm và có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại vào cuối tháng

nhưng lượng tôm không còn nhiều. Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg trung bình được thu mua ở mức 182.500

đồng/kg trong tháng 10, tăng 2.500 đồng/kg so với tháng 9; cỡ 30 con/kg ở mức 127.500 đồng/kg, giảm 17.500 đồng/kg; cỡ 40

con/kg là 116.000 đồng/kg, giảm 11.000 đồng/kg. Giá tôm thẻ chân trắng ướp đá cỡ 30 con/kg trung bình ở mức 122.500

đồng/kg, giảm 2.500 đồng/kg; cỡ 50 con/kg 97.500 đồng/kg giảm 7.500 đồng/kg; cỡ 70 con/kg 87.500 đồng/kg, giảm 2.500

đồng/kg; cỡ 100 con/kg 78.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.
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Giá thu mua tôm tại Bạc Liêu tháng 9 - 10/2023 

Tôm TCT ướp đá cỡ 100 con/kg Tôm TCT ướp đá cỡ 30 con/kg

Tôm TCT ướp đá cỡ 50 con/kg Tôm TCT ướp đá cỡ 60 con/kg

Tôm TCT ướp đá cỡ 70 con/kg Tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg

Tôm sú ướp đá cỡ 30 con/kg Tôm sú ướp đá cỡ 40 con/kg
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Sản lượng tôm sú 10 tháng năm 2023

Năm 2023 So sánh 10T 2023/2022
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

2022

16.027 nghìn tấn

Sản lượng rau các loại

10 tháng năm 2023

16.345 nghìn tấn

+ 2%

2023

Do thị trường tiêu thụ mạnh nên giá trung

bình một số sản phẩm rau, củ, quả như ớt

sừng, cải bó xôi, xà lách lolo xanh tăng so

với tháng 9/2023, cụ thể: Ớt sừng 14.800

đồng/kg (+5.900 đồng/kg); bó xôi 22.800

đồng/kg (+2.400 đồng/kg); xà lách lolo xanh

7.400 đồng/kg (+700 đồng/kg). Ớt chuông

Đà Lạt, đậu leo, súp lơ xanh, cà chua do

nguồn cung nhiều nên giá trung bình đều

giảm so với tháng 9/2023: Ớt chuông Đà Lạt

vàng/đỏ 24.300 đồng/kg (-4.400 đồng/kg);

đậu leo 7.300 đồng/kg (-2.100 đồng/kg); súp

lơ xanh 17.000 đồng/kg (-7.000 đồng/kg); cà

chua (giống Rita) 9.000 đồng/kg (-1.700

đồng/kg). Các sản phẩm rau, củ, quả còn lại

như cải bắp, cải thảo, xà lách, củ dền, su

hào, hành hoa… đều có giá tương đối ổn

định so với tháng 9/2023.

Dự kiến sản lượng rau các loại

12 tháng năm 2023

19.005 nghìn tấn

+ 2%
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Giá thu mua rau củ tại Lâm Đồng
tháng 9 - 10/2023

Xà lách lolo xanh Xà lách cuộn

Su su Cải thảo

Bắp cải trắng loại 1 Cà chua (giống Rita)

Su hào củ loại 1 Hành hoa

Củ dền loại 1 Ớt sừng

Ớt chuông Đà Lạt màu đỏ Đậu cô ve

Súp lơ xanh Cải pó xôi
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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ĐB sông Hồng

Trung du MNPB

Bắc Trung Bộ

Duyên hải NTB

Tây Nguyên

Đông NB

ĐBSCL

Nhãn Xoài Thanh Long
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Dự kiến sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm 12 tháng năm 2023

2023 So sánh 12T 2023/2022
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RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
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ƯỚC SẢN LƯỢNG THANH LONG THU HOẠCH TRONG THÁNG 11/2023
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Giá thu mua một số loại trái cây tại Tiền Giang
tháng 9 - 10/2023

Xoài cát Hòa Lộc Xoài Cát Chu Dưa hấu Thanh long ruột đỏ

Thanh long ruột trắng Chôm chôm nhãn Sầu riêng Ri6 Cam sành

Mít Thái Chanh không hạt Bưởi năm roi Bưởi da xanh

Măng cụt

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TRÁI CÂY

Trong tháng 10/2023, giá một số loại trái cây tại một số tỉnh phía Nam có xu hướng tăng với Sầu riêng, thanh long,

cam sành, chanh không hạt, dưa hấu và giảm với xoài, chôm chôm.
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Giá thu mua thanh long, chôm chôm
tại Tiền Giang tháng 9 - 10/2023

Chôm chôm Java Chôm chôm nhãn

Thanh long ruột đỏ Thanh long ruột trắng

THANH LONG

Giá thanh long, chôm chôm có diễn biến trái

chiều trong tháng 10, trong khi giá thanh long

tiếp tục tăng thì giá chôm chôm có xu hướng

giảm. Cụ thể, tại tỉnh Tiền Giang, giá trung

bình thanh long ruột đỏ trong tháng 9 ở mức

21.100 đ/kg, tăng 1.100 đồng/kg; thanh long

ruột trắng 19.800 đ/kg, tăng 1.800 đồng/kg

so với tháng 9; chôm chôm nhãn 20.000

đ/kg, giảm 2.000 đồng/kg; chôm chôm Java

15.600 đồng/kg, giảm 2.700 đồng/kg so với

tháng 9.
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Giá thu mua cam, chanh, dưa hấu
tại Tiền Giang tháng 9 - 10/2023

Cam sành Chanh không hạt Dưa hấu

RAU  QUẢSẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

CAM, CHANH, DƯA HẤU

Du nhu cầu cao, nguồn cung hạn chế giúp

giá cam sành, chanh không hạt, dưa hấu

tăng nhẹ so với tháng trước. Tại Tiền Giang,

cam sành có giá trung bình ở mức 23.300

đồng/kg, tăng 3.100 đồng/kg; chanh không

hạt 10.400 đồng/kg, tăng 3.500 đồng/kg; dưa

hấu 9.600 đồng/kg, tăng 1.400 đồng/kg.

Giá sầu riêng Ri6 tiếp tục nhích thêm trong

tháng này do nhu cầu tiêu thụ ở mức cao vì

được tiểu thương và doanh nghiệp thu mua

để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Tại Tiền Giang, giá sầu riêng Ri6 loại 1 trung

bình ở mức 92.800 đồng/kg trong tháng 10,

tăng 7.800 đồng/kg so với tháng 9; giá sầu

riêng monthong loại 1 ở mức 97.250 đồng/kg,

tăng 7.350 đồng/kg.

SẦU RIÊNG
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Giá thu mua sầu riêng tại Tiền Giang
tháng 9 - 10/2023

Sầu riêng Ri6 Sầu riêng monthong

XOÀI

Giá xoài có xu hướng giảm dần về cuối

tháng do nguồn cung tăng lên khi bắt đầu

vào mùa. Tại Tiền Giang, xoài cát Hòa Lộc

thu mua tại vườn trung bình có giá 58.000

đồng/kg, cao hơn 260 đồng/kg so với tháng

9; xoài cát Chu trung bình ở mức 29.850

đồng/kg, thấp hơn 1.500 đồng/kg.
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Giá thu mua xoài tại Tiền Giang
tháng 9 - 10/2023
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KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Bộ NN và Bộ CT Quý IV-2023

Sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ NN & PTNT

TT Hạng mục Đơn vị chủ trì
Thời gian, địa điểm 

thực hiện

1
Chuỗi Diễn đàn 970 kết nối tiêu thụ nông

sản vùng miền

1.1
Diễn đàn kết nối giao thương, xúc tiến tiêu

thụ cà phê
Báo NNVN

Quý IV/2023, trực

tuyến

1.2

Diễn đàn kết nối tiêu dùng nông thủy sản

an toàn phục vụ Tết Giáp Thìn và Lễ hội

Xuân

Báo NNVN
Quý IV/2023, trực 

tuyến

1.3

Diễn đàn về vai trò, phương thức truyền

thông, quảng bá hình ảnh thúc đẩy tiêu thụ

nông lâm thủy sản

VP Bộ phía Nam
QuýIV/2023, trực tiếp 

và trực tuyến

1.4
Diễn đàn xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông

nghiệp chủ lực ĐBSCL
VP Bộ phía Nam

Quý IV/2023, trực 

tuyến

1.5
Diễn đàn kết nối sản xuất gắn kết tiêu thụ

nông sản thông qua HTX

Trường CSC và

PTNT

Quý IV/2023, 

TPHCM, trực tiếp và

trực tuyến

2

Chuỗi Tọa đàm kết nối thông tin về nhu

cầu, thị hiếu và phổ biến quy định thị

trường nông sản

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

2.1
Tọa đàm phổ biến thông tin, quy định thị

trường nông sản khu vực Đông Á

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

Tháng 11/2023, Cần 

Thơ, trực tiếp và trực 

tuyến

2.2

Tọa đàm phổ biến thông tin, quy định thị

trường nông sản khu vực Trung Đông –

Châu Phi

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

Tháng 11/2023, Hà 

Nội, Trực tiếp và trực 

tuyến

2.3
Tọa đàm phổ biến thông tin, quy định thị

trường nông sản khu vực EU và Hoa Kỳ

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

Tháng 12/2023, 

TPHCM, Trực tiếp và

trực tuyến



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Bộ NN và Bộ CT Quý IV-2023

Sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ NN & PTNT

TT Hạng mục Đơn vị chủ trì
Thời gian, địa điểm 

thực hiện

3

Hội thảo tập huấn kỹ năng khai thác, tìm

kiếm thông tin thị trường và xây dựng kế

hoạch sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu,

xu hướng thị trường cho từng nhóm sản

phẩm nông sản

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Quý IV/2023

4
Hội thảo thị trường lúa gạo toàn cầu và xu

hướng thời gian tới

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

Tháng 12/2023, Hậu 

Giang, trực tiếp

5

Chuỗi sự kiện thúc đảy phát triển hệ thống

logistic gắn với chuỗi cung ứng nông sản

xuyên biên giới Việt Nam- Trung Quốc

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Quý IV/2023

6

Diễn đàn kết nối giao thương xuất nhập

khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam – Trung

Quốc

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Qúy IV/2023

7
Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 19-

2023

Trung tâm XTTM

NN

Tháng 11/2023, Hà

Nội

8
Hội thảo quốc tế xúc tiến thương mại, bảo

tồn và phát triển làng nghề
Vụ HTQT Quý IV/2023

9

Tổ chức Đoàn công tác tham gia “Đoàn

giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái

cây, thủy sản đáp ứng các quy định trong

xuất khẩu chính ngạch sang thị trường

Trung Quốc”

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Tháng 11/2023

10

Đoàn công tác thúc đẩy thương mại nông

sản Việt Nam- Trung Quốc tại Bắc Kinh và

Quảng Châu

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT

26-30/11/2023, 

Trung Quốc

11
Hội thảo về hoàn thiện chính sách pháp

luật phát triển thương hiệu nông sản

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Quý IV/2023

12

Đoàn công tác thúc đẩy hợp tác phát triển

nông nghiệp và thương mại thị trường

nông sản với Lào

Cục Chất lượng

Chế biến và PTTT
Tháng 12/2023, Lào



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Bộ NN và Bộ CT Quý IV - 2023

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia

Tháng 11/2023, Đài Bắc, Đài Loan

Tổ chức tham gia Hội chợ Trà, cà phê, rượu, công nghiệp thực phẩm quốc tế Đài Bắc 

2023
1

| Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 11/2023, Chicago, Hoa Kỳ

Tổ chức tham gia Hội chợ Quốc tế thực phẩm và đồ uống Private Label Show tại

Hoa Kỳ

2

| Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 11/2023, TP HCM

Triển lãm Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2023 (Vietnam Foodexpo 2023)3

| Cục Xúc tiến thương mại

Quý IV/2023, Đức

Tổ chức Đoàn giao dịch Thương mại tại Đức

| Hiệp hội Cao su Việt Nam

4

Quý IV/2023, Hàn Quốc

Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại nông sản Tây Nguyên tại Hàn Quốc5

| Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Đăk Lắk

Quý IV/2023, Trung Quốc

Tổ chức Đoàn giao thương, quảng bá chuỗi cung ứng trái cây, thủy sản đáp ứng các

quy định trong xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc
6

| Cục Chất lượng Chế biến và PTTT

Tháng 12/2023, Lâm Đồng

Tổ chức đón Đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch, kết hợp tham dự

Hội nghị quốc tế ngành hàng cà phê tại Việt Nam

7

| Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam



KẾ HOẠCH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Bộ NN và Bộ CT Quý IV - 2023

Sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia

Quí IV/2023, Lào Cai

Tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Trung Quốc vào Việt Nam 

giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai năm 2023

8

| Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai

Quí IV/2023, TP HCM

Tổ chức Hội nghị quốc tế ngành cao su tại Việt Nam9

| Hiệp hội Cao su Việt Nam

Quí IV/2023, Việt Nam

Tổ chức Kết nối giao thương giữa các hợp tác xã sản xuất dược liệu với các doanh

nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại
10

| Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Quí IV/2023, Thái Bình

Tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ

| Trung tâm Hỗ trợ, Xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình

11

Quý IV/2023, Tuyên Quang, Thái Nguyên

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sản phẩm chè của tỉnh Tuyên Quang

và tỉnh Thái Nguyên
12

| Trung tâm Xúc tiến đầu tỉnh Tuyên Quang



KHUYẾN NGHỊ

Giá gạo trong nước và xuất khẩu tiếp tục xu hướng tăng cao trở lại. Dự báo thị

trường gạo thế giới sẽ sôi động hơn trong thời gian tới do nhu cầu nhập khẩu từ

các nước đang tăng lên, trong khi nguồn cung giảm do ảnh hưởng bởi biến đổi khí

hậu. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cần chủ động theo dõi sát tình hình thị

trường, xây dựng phương án giao dịch phù hợp, an toàn đảm bảo hiệu quả xuất

khẩu cũng như góp phần tiêu thụ hết thóc, gạo cho người nông dân với giá có lợi.
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Giá thịt lợn trong tháng 10 tiếp tục giảm do nguồn cung trong nước vẫn khá dồi

dào và sức tiêu thụ chậm. Các Bộ, ngành, địa phương cần tăng cường công tác

xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép qua biên giới vào

Việt Nam. Ngoài ra, để phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo giá cả ổn định, các

hộ chăn nuôi cần kiểm soát tốt vấn đề dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường,

thị trường và các chuỗi liên kết.
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Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đang có dấu hiệu tốt dần lên, đặc biệt

trong quý IV sau một thời gian dài sụt giảm. Các doanh nghiệp cần chủ động

chuẩn bị nguồn hàng, nâng cao sức cạnh tranh và năng lực sản xuất, kinh doanh

cũng như tận dụng tốt những lợi thế từ các hiệp định thương mại để gia tăng giá trị

sản phẩm thủy sản khi từ nay tới cuối năm nhu cầu tiêu thụ có thể tăng cao vào

các dịp Lễ, Tết đang đến gần.
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Giá trái cây trong nước biến động tăng giảm trái chiều tùy loại. Các địa phương cần

tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu, giới thiệu, quảng bá, giới thiệu sản

phẩm trái cây vùng miền trong các tháng cuối năm; đặc biệt quan tâm tới chuyển

đổi số, đầu tư kết nối thương mại điện tử cho HTX và các doanh nghiệp vừa và nhỏ

trên địa bàn.
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Giá phân Ure trong tháng 10 có xu hướng giảm nhẹ nhờ nguồn cung ổn định. Các

doanh nghiệp trong nước cần chủ động phương án sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu

thụ trong nước, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường bên ngoài, góp phần ổn

định thị trường vật tư.
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Trung tâm Chuyển đổi số

và Thống kê nông nghiệp

Cục Chất lượng, Chế biến

và Phát triển thị trường

Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

thuongmai.cb@mard.gov.vn / thuongmai.cb@gmail.com

024-377-11-120 / 024-377-11-210

Chỉ đạo thực hiện: 
Thứ trưởng Trần Thanh Nam

Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản

Tổ chức thực hiện: 
Tổ Xúc tiến thương mại, Kết nối sản xuất và Phát triển thị trường nông sản

Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản


